
Số tờ 

bản đồ

Số thửa 

đất

Diện tích 

toàn bộ 

thửa đất 

(m
2
)

Loại đất Vị trí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Hoàng Mạnh Hùng 1 1264 230.0 LUC
Khu vực 

3
51.0 179.0

3 Nguyễn Thị Viên 1 1208 468.0 LUC
Khu vực 

3
467.0 1.0

3 Trần Thị Canh 1 1269 158.0 LUC
Khu vực 

3
155.0 3.0

4 Phạm Đức Giao 1 1217 351.0 LUC
Khu vực 

3
318.0 33.0

5 Hoàng Văn Quân (Ly) 1 1210 286.0 LUC
Khu vực 

3
285.0 1.0

6 Nguyễn Văn Quảng 1 1265 205.0 LUC
Khu vực 

3
187.0 18.0

TỔNG 235.0

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT, DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, VỊ TRÍ ĐẤT THU HỒI

BỊ ẢNH HƯỞNG DO GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ MỚI 

THÔN MẠC XÁ, XÃ QUANG PHỤC, HUYỆN TỨ KỲ (ĐỢT 2 - ruộng ngoài mốc GPMB)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày       tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tứ Kỳ)

TT
Họ và tên 

chủ sử dụng đất

Theo hồ sơ đo 

đạc GPMB

Hồ sơ pháp lý thửa đất 

của hộ gia đình Diện tích 

đất đã thu 

hồi và bồi 

thường

 (m
2
)

Diện tích đất 

thu hồi và 

bồi thường 

đợt này

 (m
2
)
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